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MA TRÂN ĐỀ KHTN 9 PHẦN VẬT SỐNG
Thời gian làm bài: 120 phút
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu TN/
Tổng số ý TL
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	Điểm
	Tự luận
	Điểm
	Tự luận
	Điểm
	Tự luận
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Bài 30,31: Máu và hệ tuần hoàn ở người 
	
	
	
	
	1
	1,0đ
	
	
	1
	
	1,0

	Bài 38: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Bài 39: Quần thể sinh vật
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Bài 41: Hệ sinh thái
	
	
	
	
	1
	1,0đ
	
	
	1
	
	1.0

	Bài 38. Quy luật di truyền của Mendel
	
	2
	1
	2,5 đ
	1
	4,0đ
	1
	2,0đ
	3
	2
	9,0

	Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học
	
	2
	1
	2,5 đ
	1
	3,0đ
	
	
	2
	2
	6,0

	Số câu
	
	6
	2
	
	4
	
	1
	
	7
	6
	

	Tổng số điểm
	1,5
	5,0
	9,0
	2,0
	
	17,5
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MA TRÂN Đ? KHTN 9 PH?N V?T S?NG 

Th?i gian làm bài: 120 phút 

 

Ch? đ? 

M?C Đ? T?ng s? 

câu TN/ 

T?ng s? ý 

TL 

Đi?m 

s? 

Nh?n bi?t 

Thông 

hi?u 

V?n d?ng 

V?n d?ng 

cao 

T? 

lu?n 

TN 

T? 

lu?

n 

Đi?m 

T? 

lu?n 

Đi?

m 

T? 

lu?n 

Đi?

m 

T? 

lu?n 

TN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bài 30,31: Máu và 

h? tu?n hoàn ? 

ngư?i  

    1 1,0đ   1  1,0 

Bài 38: Môi trư?ng và 

các nhân t? sinh thái 

 1        1 

0,25 

Bài 39: Qu?n th? sinh 

v?t 

 1        1 0,25 

Bài 41: H? sinh thái     1 1,0đ   1  1.0 

Bài 38. Quy lu?t di 

truy?n c?a Mendel 

 2 1 2,5 đ 1 4,0đ 1 2,0đ 3 2 9,0 

Bài 33. Gene là trung 

tâm c?a di truy?n h?c 

 2 1 2,5 đ 1 3,0đ   2 2 6,0 

S? câu  6 2  4  1  7 6  

T?ng s? đi?m 1,5 5,0 9,0 2,0  17,5 

